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Câu 1. Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân?


A. Quyền sáng tạo.
B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền được chăm sóc sức khỏe.
D. Quyền học tập.
Câu 2. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?


A. Tố cáo.
B. Ứng cử.
C. Khiếu nại.
D. Bầu cử.
Câu 3. Anh A là sinh viên trường X đã đánh cắp bí mật kinh doanh của công ty D, anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Thẩm định.
B. Họat động khoa học.

C. Tác giả.
D. Sở hữu công nghiệp
Câu 4. Quyền  được phát triển của công dân nghĩa là  được hưởng đời sống vật chất và tinh thần  đầy đủ để


A. thể hiện bản thân.
B. phát triển toàn diện.

C. tăng cường thể lực.
D. hưởng thụ cuộc sống theo ý mình.
Câu 5. Để luận văn thạc sĩ của mình được hoàn thành đúng thời hạn quy định anh K đã tự ý sao chép luận văn của  người khác. Anh K vi phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tác giả.
B. Sáng chế.


C. Học tập.
D. Sở hữu công nghiệp.

Câu 6. Do biết việc ông N là hiệu trưởng trường X sử dụng bằng đại học giả, chị K đã đe dọa ông N phải nhận chị dạy hợp đồng tại trường. Không muốn bị bại lộ, ông N kí quyết định điều chuyển anh D sang dạy ở cơ sở khác mà không nêu rõ lí do. Đồng thời, nhận chị K vào dạy thế chỗ cho anh D. Biết chuyện, Vợ ông N là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển cháu chị K xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của cháu chị K sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Vợ chồng ông N là đối tượng


A. vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo.
B. vừa bị kiểm tra vừa bị giám sát.


C. vừa bị điều tra vừa bị xử phạt.
D. vừa bị điều tra vừa bị xử lí.

Câu 7. Tự tiện khám chỗ ở của người khác là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?


A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.
Câu 8. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại là người có thẩm quyền giải quyết


A. khiếu kiện.
B. việc làm.
C. khiếu nại.
D. tố cáo.

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam có quyền bầu cử khi đủ từ


A. 20 tuổi trở lên.
B. 16 tuổi trở lên.
C. 18 tuổi trở lên.
D. 21 tuổi trở lên.

Câu 10. Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư, điện tín của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ có thể bị xử lí


A. dân sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm kỉ luật.

B. kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm dân sự.

C. hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

D. hình sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hành chính.
Câu 11. Để hạ uy tín của ông G nên ông H đã đăng tin nói xấu về đời tư của ông G trên mạng xã hội. Hành vi của ông H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?


A. Quyền dân chủ cơ bản.
B. Quyền tự do cá nhân.


C. Quyền tự do cơ bản.
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 12. Học sinh, sinh viên xuất sắc được nhà nước tạo điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng tài năng là đảm bảo và thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?


A. Sáng tạo.
B. Được phát triển.
C. Giám sát.
D. Học tập.
Câu 13. Theo quy định của pháp luật người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được


A. đặt cách vào các trường cao học.
B. tạo điều kiện để làm việc.

C. cấp học bổng.
D. học vượt lớp.
Câu 14. Học tập là một trong các quyền cơ bản của công dân theo đó mọi công dân đều có quyền học

A. vượt lớp.
B. ngay từ nhỏ.
C. từ thấp đến cao.
D. trước tuổi.

Câu 15. Quyền tự do ngôn luận là


A. tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mình muốn.

B. tập trung đông người để phát biểu các vấn đề.

C. tự do phát biểu các vấn đề ở địa phương mà mình muốn.

D. trực tiếp phát biểu ý xây dựng tại trường học trong giờ sinh hoạt.

Câu 16. Do B ghen ghét X nên đã tự ý bóc và đọc trộm thư của bạn trai gửi cho X. Nếu là bạn của B em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?


A. Khuyên X thuê người đánh


B. Im lặng vì không liên quan đến mình.


C. Khuyên B xin lỗi X vì B vi phạm pháp luật.


D. Tung tin nói xấu B trên Facebook.

Câu 17. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nội dung quyền dân chủ nào sau đây ?


A. Đảm bảo bí mật về thư tín, điện tín.


B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


C. Bầu cử và ứng cử.


D. Khiếu nại và tố cáo.

Câu 18. Khi thu giữ điện thoại, điện tín phải có đại diện nào  dưới  đây theo qui định của pháp luật?


A. Tòa án.             B. Gia đình.           C. Cơ quan bưu điện.          D. Chính quyền xã.
Câu 19. Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?


A. Đọc thư của bạn thân.

B. Bóc thư người khác ra xem.

C. Đọc thư giúp người khác.

D. Nghe trộm điện thoại của người khác.
Câu 20. Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp là một nội dung thuộc quyền


A. tự do thân thể.
B. tự do dân chủ.
C. tự do cơ bản.      D. tự do ngôn luận.

Câu 21. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?


A. Công an khám nhà khi có dấu hiệu tội phạm đang lẩn tránh.

B. Công an khám nhà khi có căn cứ cất giấu tài liệu liên quan đến vụ án.

C. Công an khám nhà khi có lệnh của Viện kiểm sát.

D. Khám nhà người khác khi nghi ngờ người đó trộm đồ của mình.
Câu 22. Được anh S thông tin việc anh H nhờ anh T hoàn thiện hồ sơ để đăng kí bản quyền đề tài X, chị L đã đề nghị anh S bí mật sao chép toàn bộ nội dung đề này rồi cùng mang bán cho chị M. Sau đó chị M thay đổi tên đề tài, lấy tên mình là tác giả rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo của tỉnh K. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
    A. Chị M và anh H.
B. Chị M, chị L,anh H.

C. Chị L và chị M.
D. Chị M, Chị L và anh S.
Câu 23. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?


A. Công ty tư nhân có quyền khiếu nại.

B. Người không biết chữ không có quyền khiếu nại.

C. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.

D. Công ty tư nhân không có quyền khiếu nại.
Câu 24. Anh A nhờ người khác bỏ phiếu hộ khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Anh A vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?


A. Bình đẳng.
B. Trực tiếp.
C. Phổ thông.
D. Bỏ phiếu kín.

Câu 25. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân thể hiện trong lĩnh vực


A. kinh tế.
B. văn hóa.
C. xã hội.
D. chính trị.

Câu 26. Chủ thể nào dưới đây được quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ?


A. Cán bộ, công chức.
B. Mọi công dân.


C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Đại biểu Quốc hội.

Câu 27. Công dân A tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng Bộ Luật Hình sự năm 2015. Công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?


A. Đóng góp ý kiến.


B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Tự do ngôn luận .


D. Kiểm tra giám sát.
Câu 28. Vì nghi ngờ B lấy điện thoại của mình nên A đã tự ý vào phòng B lục soát. Hành vi của A đã vi phạm quyền nào dưới đây?


A. Quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe.
B. Quyền được bảo vệ về nhân phẩm.


C. Quyền được bảo hộ về danh dự.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 29. Việc trả tiền nhuận bút cho tác giả khi sử dụng tác phẩm thể hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền phát minh sáng chế.
B. Quyền sở hữu công nghiệp.


C. Quyền tác giả.
D. Quyền nhãn hiệu hàng hóa.

Câu 30. Nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?


A. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.


B. Được chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí.


C. Học tập thường xuyên, học suốt đời.


D. Tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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